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gian, số vòng quay…) tối ưu nhằm thu được kháng 
nguyên vi rút có hàm lượng cũng như mức độ tinh 
khiết cao nhất. Các kết quả nghiên cứu quy trình tinh 
chế vi rút được trình bày trong Hình 1. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1. Kết quả siêu ly tâm tinh chế hỗn dịch vi rút  
Theo kết quả trong Hình 1 sau siêu ly tâm, các 

phân đoạn cuối 8, 9 và 10 là các phân đoạn có hiệu 
giá kháng nguyên vi rút cao được xác định bằng 
phương pháp ELISA đồng thời ít lẫn với các protein 
tạp khác  (giá trị OD280 thấp và chủ yếu là các vạch 
protein đặc hiệu trên gel SDS-PAGE). Cùng với các 
kết quả xác định hàm lượng ADN tế bào tồn dư và 
hình ảnh vi rút sau tinh chế dưới kính hiển vi điện tử 
đã cho thấy siêu ly tâm trong gradient đường sucrose 
cho kháng nguyên vi rút có độ tinh khiết cao thích 
hợp để pha chế thành vắc xin [3]. 

6. Quy trình pha bán thành phẩm cuối cùng và 
sản xuất vắc xin thành phẩm 

Sau khi tinh chế, kháng nguyên vi rút được pha 
với các công thức pha khác nhau đặc biệt là các thay 
đổi trong thành phần của đệm đông khô  (nồng độ 
albumin huyết thanh người). Kết quả kiểm tra chất 
lượng vắc xin thành phẩm sẽ quyết định công thức 
pha bán thành phẩm cuối cùng nào là tối ưu nhất  

(dữ liệu không công bố). Công thức pha lựa chọn sẽ 
được áp dụng vào trong quy trình sản xuất vắc xin 
dại trên nuôi cấy tế bào Vero. 

KẾT LUẬN 
Tất cả các công đoạn của quy trình sản xuất 

vắcxin dại trên nuôi cấy tế bào Vero đều được nghiên 
cứu và thử nghiệm nhằm tìm ra điều kiện tối ưu nhất 
có được các thông số ổn định đảm bảo chất lượng 
sản phẩm tốt nhất. Một số nghiên cứu chủ chốt đã 
được tiến hành để làm cơ sở xây dựng lên một quy 
trình công nghệ sản xuất hoàn chỉnh tại Công ty Vắc 
xin và sinh phẩm số 1. 

Nuôi cấy tế bào Vero trên các chai nuôi cấy một 
tầng và nhiều tầng. 

Xác định thời gian và số mẻ gặt đơn cần thiết để 
thu hoạch được lượng vi rút tối ưu. 

Tìm hiểu các thông số cho quá trình tinh sạch, cô 
đặc và bất hoạt hỗn dịch vi rút. 

Siêu ly tâm trong gradient đường Sucrose để thu 
các phân đoạn có kháng nguyên vi rút dại tinh khiết. 
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TÓM TẮT 
Trứng cá thông thường là một bệnh rất hay gặp, 

nhất là tuổi mới lớn, bệnh ảnh hưởng nhiều đến tâm 
sinh lý và thẩm mỹ của người bệnh. Hiện nay đã có 
nhiều phương pháp điều trị khác nhau nhưng kết qủa 
cũng chưa thật hiệu quả và an toàn. Dùng kem Lô hội 
AL-04, một loại thuốc có chiết xuất từ thảo mộc, rẻ 
tiền, sản xuất tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
cho 35 bệnh nhân trứng cá thông thường thể từ nhẹ 
đến trung bình, sau 8 tuần điều trị bằng uống 
Doxyciclin và bôi kem Lô hội AL-04 cho kết quả tốt là 
17,15%, khá là 34,28%, vừa 40% và kém là 8,57%. 

Từ khoá: Trứng cá thông thường, kem Lô hội AL-
04 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trứng cá nhất là trứng cá thể thông thường rất 

hay gặp, đặc biệt là ở lứa tuổi dậy thì. Bệnh lành tính, 
tuy nhiên trên nhiều bệnh nhân, bệnh kéo dài có khi 
để lại di chứng như sẹo thâm, sẹo lõm, sẹo lồi. Ảnh 
hưởng rất nhiều đến tâm sinh lý và thẩm mỹ của 
người bệnh. Hiện nay, trên thế giới và Việt Nam có 
nhiều phương pháp điều trị và cho những kết quả 
khác nhau, tuy nhiên cũng chưa có phương pháp nào 
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là thật hiệu quả. Cây Lô hội dùng đường uống, bôi, 
đắp để điều trị bệnh đã được đề cập trên thế giới từ 
xa xưa cho đến ngày nay, nhưng ở Việt Nam dùng 
kem Lô hội AL-04 do Bệnh viện trung ương Quân đội 
108 sản xuất- đã dùng để điều trị một số bệnh như 
vảy nến thể thông thường, một số bệnh da khác đạt 
kết quả khả quan. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có 
công trình nào dùng loại kem này để điều trị trứng cá 
thông thường vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài: “ 
nghiên cứu hiệu quả điều trị bệnh trứng cá thông 
thường bằng kem Lô hội AL-04” nhằm đạt được mục 
tiêu sau: “ Đánh giá hiệu quả điều trị bệnh trứng cá 
thông thường mức độ nhẹ và vừa bằng kem Lô hội 
AL-04” 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng 
35 bệnh nhân được chẩn đoán xác định là trứng 

cá thông thường mức độ nhẹ và vừa được khám và 
điều trị ngoại trú tại trường dạy nghề số 10 và trung 
đoàn 692- Bộ tư lệnh thủ đô. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
-   Tiêu chuẩn chẩn đoán 
+ Tổn thương khu trú ở vùng da dầu: mặt, ngực, 

lưng, vai. 
+ Tổn thương cơ bản là nhân trứng cá, sẩn, mụn 

mủ, cục, nang trứng cá. 
- Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân: 
Bệnh nhân bị trứng cá thông thường mức độ nhẹ 

và vừa được lựa chọn đưa vào nghiên cứu. 
- Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân: 
+ Bệnh nhân bị trứng cá ở các thể lâm sàng khác 

hoặc bệnh nhân không hợp tác nghiên cứu. 
+ Bệnh nhân trứng cá thông thường ở mức độ 

nặng, đang có thai, đang cho con bú. 
+ Bệnh nhân suy tim, gan, thận, ung thư, 

HIV/AIDS, các bệnh tự miễn, các nhiễm trùng nặng 
cũng không thuộc nghiên cứu này. 

+ Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với các thành phần 
của thuốc trong vật liệu nghiên cứu. 

- Vật liệu nghiên cứu 
+ Kem Lô hội AL-04 do khoa Da liễu-Dị ứng Bệnh 

viện trung ương Quân đội 108 bào chế, thuộc đề tài 
Bộ Quốc phòng, mã số 2007.89.052-AT được công ty 
Dược 120 Quân đội-Bộ Quốc phòng đóng tuýp và 
được Viện Kiểm nghiệm trung ương xác định tiêu 
chuẩn cơ sở, Viện Dược liệu Việt Nam xác định 
không độc  (độc cấp tính và bán trường diễn). 

+ Doxycyclin 100mg, viên nang mềm 100mg, sản 
xuất tại công ty cổ phần dược liệu TW2, Việt Nam. 

- Phương pháp nghiên cứu: Thử nghiệm lâm 
sàng, tiến cứu. 

- Đánh giá kết quả điều trị: 
+ Tốt: hết mụn mủ, hết sẩn, hết nhân. 
+ Khá: Hết mụn mủ, giảm sẩn viêm, hết nhân. 
+ Trung bình: Giảm mụn mủ, sẩn viêm và hết 

nhân. 
+ Ít tác dụng  (hiệu quả không rõ ràng): tổn 

thương không giảm hoặc giảm ít. 
- Thời gian theo dõi: Đánh giá kết quả điều trị sau 

2 tuần, 4 tuần, 6 tuần và kết thúc sau 8 tuần điều trị.  
- Cách thức bôi thuốc: 
+ Kem Lô hội AL-04 được bôi 2 lần/ngày vào buổi 

sáng sau khi rửa mặt để khô và buổi tối trước khi đi ngủ. 
+ Bệnh nhân uống Doxycyclin 100mg, uống 2 

viên/ngày trong vòng 8 tuần. 
- Thời gian và địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu 

được bắt đầu từ tháng 4/2009 đến tháng 8/2009 tại 
trường dạy nghề số 10-Bộ Quốc phòng  (101-Tô Vĩnh 
Diện-Thanh Xuân- Hà Nội) và trung đoàn 692-Sư đoàn 
301-Bộ tư lệnh Thủ đô  (Kim Sơn-Sơn Tây-Hà Nội). 

- Kỹ thuật phân tích số liệu 
+ Phân tích số liệu theo phương pháp thống kê Y 

học: Kiểm định 2 số trung bình quan sát bằng Test-T-
Student có n bằng nhau. 

+ So sánh kết quả nghiên cứu bằng X2. 
+ Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi p<0,05 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
1. Kết quả điều trị sau 2 tuần và 4 tuần  
Bảng 1: Kết quả điều trị sau 2 tuần và 4 tuần  

(n=35) 
 

Sau 2 tuần Sau 4 tuần Kết quả 
n % n % 

Tốt 0 0 0 0 
Khá 1 2,85 5 14,28 
Vừa 6 17,14 7 20,0 

Ít tác dụng 28 80,01 23 65,72 
Tổng số 35 100 35 100 

 
Nhận xét: Tỷ lệ ít tác dụng sau 2 tuần và sau 4 

tuần điều trị chiếm tỷ lệ cao nhất 80,01% và 65,72%, 
không có bệnh nhân nào đạt kết quả tốt. 

2. Kết quả điều trị sau 6 và 8 tuần 
Bảng 2. Kết quả điều trị sau 6 và 8 tuần 
 

Sau 6 tuần Sau 8 tuần Kết quả 
n % n % 

Tốt 2 5,71 6 17,15 
Khá 8 22,85 12 34,28 
Vừa 14 40 14 40 

Ít tác dụng 11 31,44 3 8,57 
Tổng số 35 100 35 100 

 
Nhận xét: Sau 6 tuần tỷ lệ đạt kết quả ít tác dụng 

là cao nhất 31,44% và sau 8 tuần điều trị thì tỷ lệ khá 
là cao nhất chiếm 34,28%. 

3. Kết quả điều trị theo thời gian bị bệnh 
Bảng 3: Kết quả điều trị theo thời gian bị bệnh 
 

Kết quả điều trị sau 8 tuần Thời gian 
bị bệnh  
(năm) Tốt Khá Trung 

bình Kém Tổng số 

≤ 2 4 11 1 0 16 
< 2 ≤ 5 2 1 12 0 15 

> 5 0 0 1 3 4 
Tống số 6 12 14 3 35 

p p < 0.01; X2 = 17.429 ; e = 0.6 
 
Nhận xét: Trong số 18 bệnh nhân đạt kết quả tốt 
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và khá có tới 15 bệnh nhân có thời gian bị bệnh dưới 
2 năm, không có bệnh nhân nào có thời gian bị bệnh 
trên 5 năm cho kết quả tốt. Có sự tương quan giữa 
thời gian bị bệnh và kết quả điều trị bệnh  (p < 0.05). 

4. Kết quả điều trị theo mức độ bệnh 
Bảng 4: Kết quả điều trị theo mức độ bệnh 
 

Mức độ vừa Mức độ nhẹ Kết quả 
điều trị n % n % 

Tổng p 

Tốt 1 7,14 5 2,.8 6 
Khá 4 28,98 7 33,33 12 
Vừa 7 50 8 38,11 14 
Ít tác 
dụng 2 14,28 1 4,76 3 

Tổng 
số 14 100 21 100 35 

< 0.01 
X2 = 
6,429 

 
Nhận xét: Có sự tương quan giữa mức độ bệnh 

và kết quả điều trị  (p < 0.01) 
 
BAN LUẬN 
1. Bàn luận về kết quả điều trị sau 2 tuần, sau 
4 tuần: 
Nhìn vào bảng 1 ta thấy kết quả đạt được là chưa 

khả quan, sau 2 tuần điều trị chưa có trường hợp nào 
đạt kết quả tốt, khá chỉ đạt 2,88%, vừa đạt 17,14% 
chủ yếu còn lại là không có hiệu quả hoặc hiệu quả 
không rõ ràng chiếm đến 80,01%. Nhưng sau 4 tuần 
điều trị, dù khả quan hơn khi tổn thương giảm chủ 
yếu là tổn thương viêm với kết quả đạt được từ mức 
độ vừa trở lên có đến 12 bệnh nhân  (chiếm 34,28%). 
Như vậy bôi kem Lô hội AL-04 và uống Doxycyclin 
trong điều trị trứng cá thông thường đã bước đầu cho 
kết quả. 

Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu về tác 
dụng lên lành vết thương của các tác giả trước đây 
đã nghiên cứu về Lô hội [6]. 

2. Kết quả điều trị sau 6 tuần và 8 tuần 
Sau 6 tuần và 8 tuần điều trị kết quả đạt được từ 

khá trở lên lần lượt là 28,56% và 51,43%. Như vậy ta 
có thể khẳng định kem Lô hội, một loại kem thảo mộc 
được trồng ở Việt Nam có tác dụng trong chữa bệnh 
trứng cá thông thường và kết quả của chúng tôi cũng 
tương đương kết quả thu được của các tác giả . Vậy 
tại sao kem Lô hội lại có tác dụng đối với trứng cá 
thông thường và thuốc tác dụng vào khâu nào của cơ 
chế bệnh sinh trứng cá? Theo chúng tôi nó có tác 
dụng vì trong kem Lô hội AL-04 có Polysarcharid đặc 
biệt nó còn có sterol nguồn gốc thực vật như: Lapeol, 
Campersterol và Betasitosterol. Rất nhiều các yếu tố 
vi lượng nhất là kẽm, một chất cho đến nay được cho 
là có vai trò trong chữa một số bệnh, trong đó có một 
số bệnh ngoài da như trứng cá, vảy nến, viêm da dầu 
… Quan điểm của chúng tôi cũng rất phù hợp với kết 
quả nghiên cứu cũng như nhận định của các tác giả 
trong và ngoài nước [3], [6]. 

3. Kết quả điều trị theo thời gian bị bệnh và 
theo mức độ bệnh 
Qua bảng 3 cho thấy 18 trường hợp cho kết quả 

tốt và khá thì có đến 15 bệnh nhân có thời gian bị 

bệnh dưới 2 năm, không có bệnh nhân bị bệnh trên 5 
năm cho kết quả tốt. Như vậy có sự tương quan giữa 
thời gian mắc bệnh và kết quả điều trị với p < 0.05. 
Do đó chúng tôi đi đến nhận định: thời gian bị bệnh 
càng lâu, hiệu quả điều trị càng giảm và ngược lại. 
Rất có thể những bệnh nhân bị bệnh trên 2 năm, việc 
sử dụng nhiều thuốc khác nhau để điều trị phần nào 
ảnh hưởng đến kết quả trên lâm sàng ở đợt thử 
nghiệm này [1], [2], [4], [5]. Đồng thời ở bảng 4 chúng 
tôi thấy trong số 18 bệnh nhân đạt kết quả tốt và khá 
thì có tới 12 bệnh nhân được chẩn đoán là trứng cá 
thông thường thể nhẹ và chỉ có 6 bệnh nhân ở mức 
độ vừa. Như vậy có sự tương quan giữa mức độ 
bệnh và kết quả điều trị  (p < 0.05) [7]. Tuy nhiên, với 
thời gian điều trị trong nghiên cứu của chúng tôi chỉ là 
8 tuần, vừa đánh giá kết quả điều trị mới chỉ là bước 
đầu, cần phải có những nghiên cứu dài hơn để đánh 
giá chính xác hơn hiệu quả của kem Lô hội AL-04 với 
trứng cá thông thường, mặt khác chúng tôi cũng 
chưa tham khảo được tài liệu nghiên cứu nào ở trong 
và ngoài nước đánh giá hiệu quả của Lô hội với 
trứng cá thông thường để có thể so sánh, lý giải một 
cách cụ thể hơn. 

KẾT LUẬN 
Kem Lô hội AL-04 là loại kem thảo dược được sử 

dụng để bôi trên bệnh nhân trứng cá thông thường 
thể vừa và nhẹ kết hợp với uống Doxycyclin trong 
vòng 8 tuần cho kết quả tốt là 17,15%; khá là 
34,28%; vừa là 40% và kém là 8.57%. 
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